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1 211855 Dương Hoàng Ẩn 18/08/2003 Sóc Trăng DH21XET02

2 201918 Trần Lê Thúy Anh 29/10/2002 Kiên Giang DH20TCN02

3 201050 Thạch Ngọc Ảnh 07/11/2002 Trà Vinh DH20QTS02

4 2010212 Nguyễn Như Bình 15/12/2002 Kiên Giang DH20LKT01

5 200394 Nguyễn Hoàng Duy 11/01/2002 Long An DH20OTO01

6 2010340 Trần Bão Duy 20/03/2002 Cà Mau DH20QLT01

7 202832 Trương Thúy Duy 04/05/2002 Kiên Giang DH20KTO03

8 202178 Đỗ Nguyễn Ngân Hà 17/01/2002 Cần Thơ DH20QLT01

9 201021 Phan Thị Thu Hà 21/08/2002 Kiên Giang DH20KTO01

10 212479 Lê Thanh Hải 08/06/2003 Long An DH21XET02

11 200538 Trần Anh Hào 24/05/2002 Đồng Tháp DH20QTK02

12 2010378 Phạm Văn Hiếu 21/02/2002 Cà Mau DH20NNA01

13 203661 Nguyễn Võ Kim Hương 16/03/2002 Sóc Trăng DH20LKT01

14 201289 Hồ Minh Huy 08/04/2001 Cà Mau DH20QTS02

15 201955 Từ Thế Huy 13/10/2002 Tiền Giang DH20OTO07

16 203082 Lâm Như Huỳnh 25/07/2002 Cà Mau DH20KTO01

17 2010096 Bùi Văn Khang 07/07/2002 Sóc Trăng DH20TCN02

18 201949 Tống Duy Khánh 26/11/2002 Kiên Giang DH20OTO07

19 203725 Nguyễn Ngọc Giao Linh 22/02/2002 Vĩnh Long DH20LKT01

20 202030 Đinh Văn Luân 27/06/2002 Cần Thơ DH20OTO07

21 211686 Dương Thị Mai Lý 14/04/2003 Kiên Giang DH21XET02

22 201100 Võ Thị Tuyết Mai 29/07/2002 Đồng Tháp DH20QTS02

23 219408 Trần Thụy Huyền My 22/09/2003 Cà Mau DH21NNA01

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 02/01/2024)

24-NC-01
Có mặt                       : để trống

Vắng                           : dấu  X
Vắng có phép          : chữ  P

Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
18h15 - 20h45

i3-01



Buổi:

Thời gian:

Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 02/01/2024)

24-NC-01
Có mặt                       : để trống

Vắng                           : dấu  X
Vắng có phép          : chữ  P

Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
18h15 - 20h45

i3-01

24 203672 Nguyễn Thanh Ngân 02/12/2002 Cần Thơ DH20KTO03

25 203796 Nguyễn Thị Thanh Ngân 25/11/2002 An Giang DH20TCN02

26 201196 Lâm Như Ngọc 13/12/2001 Cà Mau DH20TCN01

27 201791 Trần Bảo Ngọc 16/12/2002 Cần Thơ DH20QHC01

28 201221 Vũ Thị Ánh Nguyệt 27/02/2002 Bạc Liêu DH20QTS02

29 203871 Bùi Hữu Nhân 05/06/2002 Vĩnh Long DH20LKT01

30 203810 Huỳnh Văn Nhật 22/08/2002 Cà Mau DH20KTO01

31 200340 Nguyễn Phương Nhi 17/08/2002 Kiên Giang DH20QLT01

32 203774 Lê Văn Quốc 22/05/2002 Cần Thơ DH20KTO01

33 203675 Phạm Thị Kim Quyên 13/01/2002 Cần Thơ DH20LKT01

34 202162 Nguyễn Duy Trúc Quỳnh 06/06/2002 Đồng Tháp DH20XET02

35 200702 Trần Háo Són 21/08/2001 Sóc Trăng DH20OTO05

36 2010489 Đinh Trần Thái Sơn 20/02/2002 Cần Thơ DH20QLT01

37 202680 Nguyễn Hồng Sương 19/01/2002 Cần Thơ DH20QLT01

38 202129 Trần Thị Hồng Thắm 24/08/2000 An Giang DH20KTO03

39 211301 Nguyễn Tuấn Thanh 09/04/2003 Vĩnh Long DH21XET02

40 201611 Nguyễn Tiến Thành 18/09/2002 Vĩnh Long DH20KTO01

41 203402 Bùi Anh Thư 13/09/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

42 201937 Nguyễn Thụy Hoài Thương 30/09/2002 Cần Thơ DH20KTO02

43 200204 Trần Quốc Tiến 01/11/2001 Sóc Trăng DH20LUA01

44 201688 Nguyễn Văn Tính 04/10/2001 Cà Mau DH20QTS02

45 203736 Nguyễn Thị Huyền Trân 08/11/2002 Sóc Trăng DH20LKT01

46 200737 Trần Nguyễn Thị Ngọc Trân 29/03/2002 Cần Thơ DH20QTD01
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47 219929 Nguyễn Thành Trung 14/10/2003 Bến Tre DH21YKH06

48 202361 Châu Hoàng Uyên 27/09/2002 Vĩnh Long DH20KTO03

49 2010237 Nguyễn Thúy Vân 15/10/2002 Hậu Giang DH20XET02

50 202043 Dương Thị Như Ý 11/06/2002 Cà Mau DH20QTD02

51 200619 Nguyễn Thị Tiểu Yến 20/03/2002 An Giang DH20HAY01
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